
               SỞ GD & ĐT HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ  

       ******* 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG ANH  

KHỐI LỚP 12 - HỌC KỲ I – Năm học 2025-2026  

  Tổng số tiết trong năm học:         35 tuần x 3 tiết =  105 tiết   

  Số tiết thực dạy:                       8 tiết/ bài x 10 bài =  80 tiết     

Số tiết ôn tập:                           3 tiết/ bài ôn x 4 bài =    12 tiết     

Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì):         13 tiết, gồm:    

- Hai bài kiểm tra giữa kỳ:                            4 tiết  

- Hai bài kiểm tra cuối kỳ:                   4 tiết  

- Ôn tập và chữa bài KT:                                     5 tiết  

  

STT  Bài học  
Số 

tiết  
Yêu cầu cần đạt  

1  
Unit 1: LIFE  

STORY WE ADMIRE  8  

1. Phát âm: HS phát âm đúng các nguyên âm đôi  

2. Từ vựng: Hình thành và ghi nhớ từ vựng liên quan đến câu chuyện về cuộc đời của 

những con người chúng ta ngưỡng mộ 

3. Ngữ pháp: Sử dụng được QKĐ, QKTD 

4.  Phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc viết  

2  
Unit 2:  

A  MULTICULTURAL   
8  

1. Phát âm: HS phát âm đúng các nguyên âm đôi  

2. Từ vựng: Hình thành và ghi nhớ từ vựng liên quan đến chủ đề đa văn hóa   

3.Ngữ pháp: Sử dụng  mạo từ và việc không dung mạo từ  

4.Phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc viết  

3  
  

Unit 3:  GREEN LIVING   
8  

1. Phát âm: HS phát âm đúng nguyên âm đôi  

2. Từ vựng: Hình thành và ghi nhớ từ vựng liên quan đến chủ đề sống xanh  

3. Ngữ pháp: *:   Sử dụng được động từ đi với giới từ . - Sử dụng đc ĐTQH which khi 

thay cho ý một mệnh đề  

       4. Phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc viết  

4  REVIEW 1   3  - Ôn tập chuyên sâu về từ vựng, ngữ pháp liên quan đến các chủ đề trong unit 1,2,3 –  



  

5  
  

MID- TERM TEST  
2  

        Giáo viên kiểm tra và đánh giá được năng lực sử dụng ngôn ngữ của HS thông qua bài 

kiểm  tra viết dưới hình thức tự luận và trắc nghiệm.  

6  

  

  

Unit 4: 

URBANISATION   

8  

1. Phát âm: HS luyện  phát âm unstressed words in connected speech   

2. Từ vựng: Hình thành và ghi nhớ từ vựng liên quan đến chủ đề đô thị hóa   

3. Ngữ pháp thì HTHT, cấp so sánh kép  

4. .Phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc viết 

7  
MID-TERM TEST 

FEEDBACK  1  
- Correct the test   

- Draw lessons  

8  

  

  

  

Unit 5:  

THE WORLD OF 

WORK   

8  

1. Phát âm: HS nhấn  trọng âm  vào trợ động từ   

2. Từ vựng: Hình thành và ghi nhớ từ vựng liên quan đến chủ đề công việc   

3. Ngữ pháp: * Sử dụng được từ nối trong câu phức và câu  ghép   

4. Phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc viết  

9  
  

REVIEW 2  
3  

- Ôn tập chuyên sâu về từ vựng, ngữ pháp liên quan đến các chủ đề trong unit 4,5 - Rèn 

luyện các kĩ năng ngôn ngữ  

10  
  

REVISION TERM  
2  - Ôn tập giúp học sinh chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kì 1  

11  
  

END- TERM TEST 

2  

  

- Giáo viên kiểm tra và đánh giá được năng lực sử dụng ngôn ngữ của HS thông qua bài kiểm 

tra viết dưới hình thức tự luận và trắc nghiệm.  

12  TEST CORECTION  1  - Chữa bài KT cho hs, rút kinh nghiệm, khắc sâu kiến thức  

13  

  

Unit 6:  

ARTIFICIAL  

INTELLIGENCE  

8  

1.Phát âm: HS phát âm từ đồng nghĩa  

2.Từ vựng: Hình thành và ghi nhớ từ vựng liên quan đến chủ đề Trí tuệ nhân tạo  

3.Ngữ pháp: * Sử dụng được dạng bị động đặc biệt thể truyền khiến .  

4.Phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc viết 

14  

  

Unit 7:  THE WORLD 

OF MASS MEDIA    

  

8  

1.Phát âm: HS phát âm đúng sự nối âm giữa 2 nguyên âm   

2.Từ vựng: :  Hình  thành và ghi nhớ từ vựng liên quan đến chủ đề các phương tiện truyền 

thông  

3.Ngữ pháp: * Sử dụng được mệnh đề trạng từ chỉ câu điều kiện và so sánh  

4.Phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc viết  

15  

  

Unit 8: WILDLIFE 

CONSERVATION  

8  

1.Phát âm: HS luyện hiện tượng lướt âm được các từ  

2.Từ vựng:  Hình  thành và ghi nhớ từ vựng liên quan đến chủ đề bảo vệ động vật hoang dã  

3. Ngữ pháp: * Sử dụng được mệnh đề trạng từ chỉ câu điều kiện và so sánh  

* Sử dụng được một số kiểu câu gián tiếp  



4. Phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc viết  

16  REVIEW 3  3  
- Ôn tập chuyên sâu về từ vựng, ngữ pháp liên quan đến các chủ đề trong unit 6,7,8 - Rèn 

luyện các kĩ năng ngôn ngữ  

17  MID- TERM TEST  2  
Giáo viên kiểm tra và đánh giá được năng lực sử dụng ngôn ngữ của HS thông qua bài kiểm 

tra viết dưới hình thức tự luận và trắc nghiệm.  

18  

  

Unit 9:  

 CARREER PATHS      

8 

1.Phát âm: HS nhận biết được và phát âm đúng  trọng âm ngữ điệu   

2.Từ vựng:Hình thành và ghi nhớ từ vựng liên quan đến chủ đề lựa chọn nghề nghiệp cho 

tương lai  

3.Ngữ pháp: * Sử dụng được một số cụm động từ              

4.Phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc viết  

19.  TEST CORRECTION  1  
- Correct the test   

- Draw lessons  

20.  

Unit 10:  

LIFELONG  

LEARNING  

8  

1.Phát âm: HS nhận biết được và phát âm đúng ngữ điệu trong câu hỏi  

2.Từ vựng: Hình thành và ghi nhớ từ vựng liên quan đến chủ đề Học tập là 1 quá trình cả đời  

3.Ngữ pháp: * Sử dụng được câu trần thuật   

4.Phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc viết  

21  REVIEW 4  3  
- Ôn tập chuyên sâu về từ vựng, ngữ pháp liên quan đến các chủ đề trong unit 9,10 - Rèn 

luyện các kĩ năng ngôn ngữ  

22  END- TERM TEST   2  

Giáo viên kiểm tra và đánh giá được năng lực sử dụng ngôn ngữ của HS thông qua bài kiểm tra viết 

dưới hình thức tự luận và trắc nghiệm.  

 

 

 

 



 KẾ HOẠCH CỤ THỂ CHO TỪNG TUẦN NHƯ SAU:  

Học kì I: 18 tuần x 3 tiết/ tuần = 54 tiết.  

 

          Tuần 

          (Ngày) 

Tiết PPCT Tên bài/ chủ đề Điều chỉnh  

1 
8/9 – 13/9 

1 Introduce the curriculum of English 12 
 

2 Unit 1: Life stories we admire 

Lesson 1: Getting started 

 

3 Unit 1: Life stories we admire 

Lesson 2: Language 

 

2 
15/9 – 20/9 

4 Unit 1: Life stories we admire 

Lesson 3:  Reading 

 

5 Unit 1: Life stories we admire 

Lesson 4: Speaking 

 

6 Unit 1: Life stories we admire 

Lesson 5: Listening 

 

3 
22/9- 27/9 

7 Unit 1 : Life stories we admire 

Lesson 6 : Writing  

 

8 Unit 1: Life stories we admire 

 Lesson 7: Communication and culture 

 

9 Unit 1: Life stories we admire 

 Lesson 8: Looking back and Project 

 

4 

29/9- 4/10 

 

 

10 

Unit 2: A multicultural 

Lesson 1: Getting started 

 

 

11 

Unit 2: A multicultural 

Lesson 2: Language 

 

 

12 

Unit 2: A multicultural 

Lesson 3: Reading 

 

5 

6/10 – 11/10 

 

13 

Unit 2: A multicultural 

 Lesson 4: Speaking 

 

14 
Unit 2: A multicultural 

 Lesson 5: Listening 

 



15 
Unit 2: A multicultural 

Lesson 6: Writing 

 

6 

13/10- 18/10 

 

16 

Unit 2: A multicultural 

 Lesson 7: Communication and Culture 

 

 

17 

Unit 2: A multicultural 

Lesson 8: Looking back and Project 

 

 

18 
TEST  

 

7 

20/10- 25/10 

19  TEST CORRECTION 

 

 

20 Unit 3: Green living   

Lesson 1: Getting started 

 

21 

21 

Unit 3: Green living   

Lesson 2: Language 

 

8 

27/10 – 1/11 

22 
Unit 3: Green living   

Lesson 3: Reading 

 

 

23 
Unit 3: Green living   

Lesson 4: Speaking 

 

24 THE 1ST MID TERM TEST 

 

 

9 

3/11- 8/11 

25 Unit 3: Green living   

Lesson 6: Writing 

 

 

26 

Unit 3: Green living   

 Lesson 5: Listening 

 

 

 

27 

Unit 3: Green living   

Lesson 7: Communication and Culture 

 

10 

10/11- 15/11 

 

28 

Unit 3: Green living   

Lesson 8: Looking back and Project 

 

 

29 
REVIEW 1: Lesson 1: Language 

 

30 
REVIEW 1: Lesson 2: Skills 

 

 



11 

17/11 – 22/11 

 

31 

Unit 4: Urbanisation  

Lesson 1: Getting started 

 

32 

 

Unit 4: Urbanisation  

Lesson 2: Language 

 

 

33 

Unit 4: Urbanisation  

Lesson 3: Reading 

 

12 

24/11- 29/11 

34 Unit 4: Urbanisation  

Lesson 4: Speaking 

 

35 Unit 4: Urbanisation  

 Lesson 5: Listening 

 

36 
Unit 4: Urbanisation  

Lesson 6: Writing 

 

13 

1/12- 6/12 

37 Unit 4: Urbanisation  

 Lesson 7: Communication and Culture 

 

38 
Unit 4: Urbanisation  

Lesson 8: Looking back and Project 

 

 

39 

Unit 5: The world of work  

Lesson 1: Getting started 

 

14 

8/12 – 13/12 

 

40 
Unit 5: The world of work 

Lesson 2: Language 

 

41 
Unit 5: The world of work 

Lesson 3: Reading 

 

42 
Unit 5: The world of work 

 Lesson 4: Speaking 

 

15 

15/12- 20/12 

43 Unit 5: The world of work 

 Lesson 5: Listening 

 

44 Unit 5: The world of work 

Lesson 6: Writing 

 

45 Unit 5: The world of work 

Lesson 7: Communication and Culture 

 

16 

22/12- 27/12 

46 Unit 5: The world of work 

Lesson 8: Looking back and Project 

 

47 REVIEW 2: Lesson 1: Language  



48 
REVIEW 2: Lesson 2: Skills 

 

17 

29/12- 3/1 

49 
The 1st TERM TEST 

 

50 
The 1stTERM TEST CORRECTION 

 

51 Practice  

 

 

18 

5/1- 10/1 

52 
Practice test 

 

53 Practice test 

 

 

54 Practice test 

 

 

 

                                                                                        

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              SỞ GD & ĐT HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ  

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG ANH 

KHỐI LỚP 12 - HỌC KỲ II – Năm học 2024-2025 

 

          Tuần 

          (Ngày) 

Tiết PPCT Tên bài/ chủ đề Ghi chú 

1 

19/1- 24/1 

1 Unit 6: Artificial intelligent   

Lesson 1: Getting started 

 

2 Unit 6: Artificial intelligent   

Lesson 2: Language 

 

3 Unit 6: Artificial intelligent   

 Lesson 3: Reading 

 

2 

26/1- 31/1 

4 Unit 6: Artificial intelligent   

Lesson 4: Speaking 

 

5 Unit 6: Artificial intelligent   

Lesson 5: Listening 

 

6 Unit 6: Artificial intelligent   

Lesson 6: Writing 

 

3 

2/2- 7/2 

7 Unit 6: Artificial intelligent   

 Lesson 7: Communication and Culture 

 

8 Unit 6: Artificial intelligent   

Lesson 8: Looking back and Project 

 

9 Unit 7: The world of  mass media  

Lesson 1: Getting started 

 

4 

9/2- 14/2 

10 Unit 7: The world of  mass media 

Lesson 2: Language 

 

11 Unit 7: The world of  mass media 

 Lesson 3: Reading 

 

12 Unit 7: The world of  mass media 

Lesson 4: Speaking 

 

5 13 Unit 7: The world of  mass media 

Lesson 5: Listening 

 



23/2- 28/2 14 Unit 7: The world of  mass media 

Lesson 6: Writing 

 

15 Unit 7: The world of  mass media 

 Lesson 7: Communication and Culture 

 

6 

2/3- 7/3 

16 Unit 7: The world of  mass media 

Lesson 8: Looking back and Project 

 

17 Unit 8: Wildlife conservation     

Lesson 1: Getting started 

 

18 Unit 8: Wildlife conservation     

Lesson 2: Language 

 

7 

9/3- 14/3 

19 Unit 8 Wildlife conservation     

Lesson 3: Reading 

 

20 Unit 8: Wildlife conservation     

Lesson 4: Speaking 

 

21 THE 2ND MID TERM TEST 

 

 

8 

16/3- 21/3 

22 Unit 8: Wildlife conservation     

 Lesson 5: Listening 

 

23 Unit 8: Wildlife conservation     

Lesson 6: Writing 

 

24 Unit 8: Wildlife conservation     

Lesson 7: Communication and Culture 

 

9 

23/3- 28/3 

25 Unit 8: Wildlife conservation     

Lesson 8: Looking back and Project 

 

26 
REVIEW 3: Lesson 1, 2: Skills 

 

27 Unit 9: Career paths  

Lesson 1: Getting started 

 

10 

30/3- 4/4 

28 
TEST CORRECTION 

 

29 Unit 9: Career paths   



Lesson 2: Language 

30 Unit 9: Career paths  

Lesson 3: Reading 

 

11 

6/4-11/4 
 

31 Unit 9: Career paths  

Lesson 4: Speaking 

 

 

32 Unit 9: Career paths  

Lesson 6: Writing 

 

33 Unit 9: Career paths  

Lesson 7: Communication and Culture 

 

12 

13/4- 18/4 
 

34 Unit 9: Career paths  

Lesson 8: Looking back and Project 

 

35 TEST 45’  

36 Unit 10:  Life long learning  

Lesson 1: Getting started 

 

37 
TEST CORRECTION 

 

13 

20/4- 25/4 

 

38 Unit 10: Life long learning 

Lesson 2: Language 

 

39 Unit 10: Life long learning 

Lesson 3: Reading 

 

40 Unit 10: Life long learning 

Lesson 4: Speaking 

 

14 

27/4- 2/5 

41 Unit 10: Life long learning 

Lesson 5: Listening 

 

42 Unit 10: Life long learning 

Lesson 6: Writing 

 

43 THE 2nd TERM TEST  

15 

4/5- 9/5 

44 Unit 10: Life long learning 

Lesson 7: Communication and Culture 

 

45 Unit 10: Life long learning  



Lesson 8: Looking back and Project 

46 REVISION  

16 

11/5- 16/5 

47 
REVISION  

 

48 
REVISION  

 

49 
REVISION 

 

17 

18/5 – 23/5 

50 
REVISION 

 

51 
REVISION 

 

 
REVISION 

 

 

 

         

                                                                                                                                               Hà Nội, ngày   5 tháng 9 năm  2025 

 
DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN                                                                               DUYỆT CỦA BGH  

 

 

                  Dương Thị Liu                                                                                                                  Nguyễn Hồng Hạnh  

 


